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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ______________

Số: 58/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 510/TTr- 

BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2010 về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Điều lệ trường đại học” kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện 

Điều lệ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ này 
khi cần thiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 và 
thay thế Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân
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ĐIỀU LỆ
 Trường đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường đại học, bao gồm: 
nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào 
tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng 
viên, của công chức, viên chức; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản 
lý trường đại học; tài chính và tài sản của trường đại học; quan hệ giữa trường đại 
học, gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này áp dụng đối với các đại học, trường đại học và học viện (sau đây 
gọi chung là trường đại học) trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại học, trường đại học tư thục, trường đại học có yếu tố nước ngoài hoạt động 
theo điều lệ này và quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, trường đại học tư thục, 
quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. 

Điều 2. Nguyên tắc đặt tên trường đại học 

Tên của trường đại học bao gồm các cụm từ sau đây: 

1. Cụm từ xác định loại trường đại học: trường đại học, học viện; 

2. Cụm từ xác định loại hình, lĩnh vực, ngành nghề (nếu có); 

3. Tên riêng: tên địa phương; danh nhân văn hóa, lịch sử; tên cá nhân, tổ chức 
nếu được địa phương, cá nhân, tổ chức chấp thuận và được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép;

4. Cụm từ xác định chất lượng, đẳng cấp nếu thấy cần thiết và theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quản lý nhà nước đối với trường đại học

1. Trường đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở. 
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2. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trường đại học. 

Điều 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, của trường đại học tư thục là các văn 

bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể Điều lệ trường đại học để áp dụng cho đại 
học, trường đại học tư thục. 

Căn cứ các quy định của Điều lệ này, Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, 
của trường đại học tư thục và các quy định pháp luật có liên quan, trường đại học 
xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và công bố công khai để mọi 
người quan tâm có thể tiếp cận dễ dàng. 

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học 
1. Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển nhà 

trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm.
2. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, 

chương trình giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
3. Tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên của 

trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi 
và giới, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên.

4. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ công chức, viên chức và người 
học của trường. 

5. Tuyển sinh và quản lý người học.
6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử 

dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà 
trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy 
định của pháp luật.

7. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;
8. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo 

dục và đào tạo. 
9. Tổ chức cho công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội 

phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội. 
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10. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục 
của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của 
nhà trường; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo của nhà trường. 

11. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển 
giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương 
và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp 
luật.

12. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 
nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà 
trường.

13. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ công chức, viên chức, 
các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường, về 
quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu 
cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của trường.

14. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt 
động đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường.

15. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; 
được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;

16. Chấp hành pháp luật về giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục.

17. Giữ gìn, phát triển di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

18. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường đại học

Trường đại học được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ này về quy hoạch, kế hoạch phát triển trường, tổ chức các hoạt 
động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân 
sự. Cụ thể là: 

1. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các 
ngành nghề được phép đào tạo; xây dựng hệ thống chuyển đổi tín chỉ với các cơ sở 
đào tạo khác.
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2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, 
công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng.

3. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; 
hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 
khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo, gắn đào tạo với việc làm.

4. Lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định; được 
quyền khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các 
quyết định, kết luận, hành vi của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định chất lượng 
giáo dục khi có đủ căn cứ chứng minh là vi phạm.

5. Tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; 
hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu 
khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức bộ máy của nhà trường; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đãi ngộ công 
chức, viên chức của nhà trường; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức, viên 
chức và định kỳ thực hiện đánh giá công chức, viên chức.

7. Báo cáo các hoạt động của trường với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

8. Công khai và giải trình với xã hội, các bên liên quan về các hoạt động của nhà 
trường và kết quả của các hoạt động đó; có trách nhiệm thực hiện các cam kết với cơ 
quan quản lý nhà nước, với các bên liên quan và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động 
để đạt được các cam kết ấy. 

9. Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật 
chất của trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và 
của Điều lệ này.

Chương III
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 7. Ngôn ngữ giảng dạy 
Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức giảng dạy trong các trường đại học. Các 

chương trình hợp tác với nước ngoài, chương trình đào tạo ngôn ngữ và văn hóa 
nước ngoài, các chương trình đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài. Việc giảng dạy bằng tiếng dân tộc 
thiểu số thực hiện theo quy định của Chính phủ.


